
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHƯỚC TRÀ

Số: /BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phước Trà, ngày 10 tháng 10 năm 2025

Biểu số: 16/GNN-2025
Khổ biểu: 19 x 27cm

BÁO CÁO
Đề nghị xét duyệt danh sách công dân tạm hoãn,

miễn gọi nhập ngũ năm 2026

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của 11 luật về quân sự, quốc phòng ngày 27 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ kết quả xét duyệt thực lực nghĩa vụ quân sự năm 2026 của Hội
đồng nghĩa vụ quân sự xã Phước Trà;

Theo đề nghị của Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Phước Trà;
Ủy ban nhân dân xã Phước Trà báo cáo, đề nghị Hội đồng nghĩa vụ quân

sự thành phố Đà Nẵng xét duyệt danh sách công dân được tạm hoãn, miễn gọi
nhập ngũ năm 2026 như sau:

1. Danh sách miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự. Tổng số: 05 công dân.
(Có phụ lục I danh sách kèm theo).

2. Danh sách hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình. Tổng số:
08 công dân.

(Có phụ lục II danh sách kèm theo).
3. Danh sách đề nghị miễn gọi nhập ngũ. Tổng số: 00 công dân.

(Có phụ lục III danh sách kèm theo).
4. Danh sách đề nghị tạm hoãn gọi nhập ngũ. Tổng số: 115 công dân.
Trong đó:
- Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức

khỏe: 31 công dân;
- Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả

năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người
và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra: 02 công dân;

- Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng
lao động từ 61% đến 80%: 00 công dân;

- Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ
quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân: 10 công dân;
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- Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó
khăn theo dự án phát triển KT-XH của Nhà nước do UBND cấp tỉnh trở lên quyết
định: 00 công dân;

- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến
công tác, làm việc ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn theo quy định của
pháp luật: 00 công dân;

- Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang đào tạo trình độ đại học
chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ
sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào
tạo: 56 công dân;

- Dân quân thường trực: 16 công dân.
(Có phụ lục IV danh sách kèm theo).

5. Danh sách không gọi, chưa gọi khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân
sự. Tổng số: 37 công dân.

- Vi phạm tiêu chuẩn chính trị, đạo đức: 09 công dân;
- Trình độ học vấn thấp: 28 công dân.

(Có phụ lục V danh sách kèm theo).
6. Danh sách đủ điều kiện gọi sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và thực hiện

nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Tổng số: 193 công dân.
(Có phụ lục VI danh sách kèm theo).

Đề nghị Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố xét duyệt và báo cáo Chủ
tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định./.
Nơi nhận:
- Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng;
- Lưu: VT, QS.

CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Hùng



Biểu số: 16.A/GNN-2025 Phụ lục I
Khổ biểu: 29,7x21cm DANH SÁCH CÔNG DÂN ĐỀ NGHỊ MIỄN ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày      /     / 2025 của UBND xã Phước Trà)

Họ và tên  - Nghề nghiệp

Lý do cụ thểNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

1

HỒ VĂN THIỆN Lao động phổ thông Gia Cao, xã Phước Trà Bần nông 0/12 Hồ Văn Tình 1961

Mù7/20/2004 Không Gia Cao, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Phẩm 1960

049204013498 Không Không Ca-dong, không Không

2

HỒ VĂN LINH Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 2/12 Hồ Văn Lòng 1973

Câm1/1/2003 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hương 1976

049203004836 Không Không Mơ-nông, không Không

3

NGUYỄN QUANG TIÊN Lao động phổ thông Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Nguyễn Thanh Tiến 1978

Động kinh11/17/2004 Không Trà Nô, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Mỹ Duyên 1979

049204007105 Không Không Kinh, không Không

4

NGUYỄN HOÀNG PHÚC Lao động phổ thông Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 8/12 Nguyễn Song 1967

Thiểu năng trí tuệ3/22/2002 Không Trà Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Nguyệt 1975

049202005750 Không Không Kinh, không Không

5

HỒ VĂN XA Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 0/12 Hồ Văn Sơn 1987

Bại não nằm một chổ8/21/2006 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Xiêm 1981

049206009743 Không Không Ca-dong, không Không

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)



Biểu số: 16.B/GNN-2025 Phụ lục II
Khổ biểu: 29,7x21cm DANH SÁCH CÔNG DÂN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH NVQS TẠI NGŨ TRONG THỜI BÌNH NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày      /     / 2025 của UBND xã Phước Trà)

Họ và tên  - Nghề nghiệp

Lý do cụ thểNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

1

HỒ VĂN HỘI Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Gia Bần nông 11/12 Hồ Văn Biên 1953

8/17/2002 Không Trà Hân, xã Phước Gia Phụ thuộc Không Hồ Thị Hà 1964

049202011158 Không Không Ca-dong, không Không

2

HỒ VĂN NGỌC Lao động phổ thông Trà Huỳnh, xã Phước Trà Bần nông 11/12 Hồ Văn Nghĩa 1969

7/20/2003 Không Trà Huỳnh, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Đinh Thị Đông 1973

049203004877 Không Không Mơ-nông, không Không

3

HỒ VĂN TRƯƠNG Lao động phổ thông Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Hồ Văn Xôn ©

12/1/2003 Không Trà Nô, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Ơ ©

049203012316 Không Không Mơ-nông, không Không Hồ Thị Hưng 2006

4

HỒ VĂN LINH Lao động phổ thông Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 11/12 Hồ Văn Thành 1978

6/24/2003 Không Trà Nô, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Liên 1980

049203006679 Không Không Mơ-nông, không Không

5

LÊ VĂN NGHĨA Lao động phổ thông Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Lê Văn Mùa 1978

12/13/2002 Không Trà Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Trần Thị Tâm 1981

049202014162 Không Không Kinh, không Không

6

ĐINH VĂN LỊCH Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Đinh Văn Linh 1973

11/15/2001 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Lan 1974

049201005133 Không Không Ca-dong, không Không

7

ĐINH VĂN SƠN Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 11/12 Đinh Văn Xoan 1968

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần gia 
đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Thành phần bản 
thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Họ và tên vợ, năm sinh, 

nghề nghiệp (nếu có)

Có quyết định hoàn thành 24
 tháng DQTT

Có quyết định hoàn thành 24
 tháng DQTT

Có quyết định hoàn thành 24
 tháng DQTT

Có quyết định hoàn thành 24
 tháng DQTT

Có quyết định hoàn thành 24
 tháng DQTT

Có quyết định hoàn thành 24
 tháng DQTT

Có quyết định hoàn thành 24
 tháng DQTT



7 9/10/2001 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hoa 1975

049201002600 Không Không Ca-dong, không Không

8

HỒ VĂN VIÊN Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 11/12 Hồ Văn Vinh 1978

1/30/2003 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Lợi 1987

049203005162 Không Không Ca-dong, không Không

 

Có quyết định hoàn thành 24
 tháng DQTT

Có quyết định hoàn thành 24
 tháng DQTT



Biểu số: 16.C/GNN-2025 Phụ lục III
Khổ biểu: 29,7x21cm DANH SÁCH CÔNG DÂN ĐỀ NGHỊ MIỄN GỌI NHẬP NGŨ NĂM ….

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày      /     / 2025 của UBND ……)

Họ và tên  - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Lý do cụ thểNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

0

 

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Họ và tên vợ, năm sinh, 

nghề nghiệp (nếu có)



Biểu số: 16.D/GNN-2025 Phụ lục IV
Khổ biểu: 29,7x21cm DANH SÁCH CÔNG DÂN ĐỀ NGHỊ TẠM HOÃN GỌI NHẬP NGŨ NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày      /     / 2025 của UBND xã Phước Trà)

Họ và tên  - Nghề nghiệp

Lý do cụ thểNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

. CHƯA ĐỦ SỨC KHỎE PHỤC VỤ TẠI NGŨ

1

HỒ THANH BÌNH Lao động phổ thông Gia Cao, xã Phước Trà Bần nông 5/12 Hồ Thế Xuân © 1970

Chiều cao 150cm3/30/2001 Không Gia Cao, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Út 1973

049201009589 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

2

HỒ THANH MINH Lao động phổ thông Gia Cao, xã Phước Trà Bần nông 5/12 Hồ Thế Xuân © 1970

Chiều cao 150cm3/30/2001 Không Gia Cao, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Út 1973

049201013406 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

3

HỒ VĂN LONG Lao động phổ thông Gia Cao, xã Phước Trà Bần nông 8/12 Hồ Văn Tiến 1960

Chiều cao 152cm3/5/2002 Không Gia Cao, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Đào 1970

049202011543 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

4

HỒ VĂN LANH Lao động phổ thông Gia Cao, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Nun 1970

Chiều cao 152cm12/17/2003 Không Gia Cao, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Xem © 1973

049203006291 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

5

HỒ VĂN BAI Lao động phổ thông Gia Cao, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Hồ Văn Xinh © 1963

Chiều cao 149cm

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Lý do cụ thểNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

5 4/13/2004 Không Gia Cao, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thu 1966 Chiều cao 149cm

049204008322 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

6

HỒ VĂN SỸ Lao động phổ thông Gia Cao, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Hồ Văn Xanh 1980

Chiều cao 153cm3/23/2005 Không Gia Cao, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thu 1980

049205011536 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

7

HỒ VĂN XUÂN Lao động phổ thông Hạ Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Trường 1980

Chiều cao 151cm10/15/2001 Không Hạ Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Dương 1974

049201004113 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

8

NGUYỄN VĂN KIÊM Lao động phổ thông Hạ Sơn, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Nguyễn Thành Bích 1960

Chiều cao 148cm8/5/2001 Không Hạ Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Xanh 1960

049201011387 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

9

LÊ VĂN ĐỨC Lao động phổ thông Hạ Sơn, xã Phước Trà Bần nông 5/12 Lê Văn Xốt 1951

Chiều cao 151cm1/1/2004 Không Hạ Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hồng 1966

049204015612 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

10

HỒ VĂN TÌNH Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Tú 1980

Mất đoạn xương đòn gánh11/16/2001 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Kim Dung 1979



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Lý do cụ thểNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)10

049201003202 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên Hồ Thị Lan 2002

Mất đoạn xương đòn gánh

11

HỒ VĂN BÍCH Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Út 1935

Chiều cao 151cm4/14/2002 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Sư 1968

049202014936 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

12

HỒ VĂN NHÂN Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 11/12 Hồ Văn Tâm 1980

Chiều cao 153cm10/4/2002 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Nga 1979

049202012832 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên Hồ Thị Nữa 2002

13

HỒ VĂN SANG Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Giang 1981

Chiều cao 148cm12/18/2004 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Lanh 1991

049204010508 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

14

NGUYỄN THANH LUÂN Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Nguyễn Thanh Lâm 1981

Thủng nhỉ phải7/15/2005 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Lài 1981

049205003915 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

15

HỒ VĂN NHÀN Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Tâm 1980

Chiều cao 149 cm2/6/2006 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Nga 1979

049206015436 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Lý do cụ thểNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

16

HỒ VĂN CHIÊNG Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Lai 1991

9/1/2006 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Dâu 1992

049206003103 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

17

HỒ VĂN ĐƯỢC Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 6/12 Hồ Văn Xo 1967

Chiều cao 154cm11/20/2001 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Kim 1962

049201013249 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

18

HỒ VĂN CU Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Hồ Văn Linh 1986

Cụt ngón trỏ tay trái1/1/2002 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hương 1980

049202011652 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

19

HỒ VĂN CU Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Hồ Văn Nái 1969

Mất đốt 1,2 ngón giữa tay trái8/20/2005 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Văn 1976

049205012468 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

20

HỒ VĂN THUẦN Lao động phổ thông Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Gu 1964

Chiều cao 153cm6/3/2001 Không Trà Nô, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hoa 1972

049201010683 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

21

HỒ VĂN LAI Lao động phổ thông Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Kỳ © 

Chiều cao 146cm

Ngoại khoa: Co rút ngón I bên 
chân (P) do sẹo bỏng ảnh hưởng 

vận động
Khám năm 2024



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Lý do cụ thểNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

21 1/5/2002 Không Trà Nô, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thu © Chiều cao 146cm

049202013471 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

22

HỒ VĂN THIÊN Lao động phổ thông Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Hồ Văn Thành 1978

Chiều cao 152cm6/24/2003 Không Trà Nô, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Liên 1980

049203008061 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên Hồ Thị Hồng 1993

23

HỒ VĂN THƯƠNG Lao động phổ thông Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Hồ Văn Gu 1964

Chiều cao 154cm10/26/2004 Không Trà Nô, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hoa 1972

049204002720 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

24

HỒ VĂN LIÊM Lao động phổ thông Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 8/12 Hồ Văn Kỳ © 

Chiều cao 154cm5/6/2004 Không Trà Nô, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thu ©

049204005025 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

25

PHẠM SỸ HIẾU Lao động phổ thông Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Phạm Sỹ Hợp 1974

Cận 3 độ8/20/2001 Không 223 Trường Chinh, Thanh Khê, Phụ thuộc Không Thái Thị Kim Lan 1975

049201013705 Không Không Kinh, không Đoàn viên

26

NGUYỄN QUỐC VIỆT Lao động phổ thông Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Nguyễn Hoàng Bảo 1979

Quá to (trên 100kg)1/17/2002 Không Trà Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Phạm Thị Hiền 1982



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Lý do cụ thểNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)26

049202005979 Không Không Kinh, không Đoàn viên

Quá to (trên 100kg)

27

NGUYỄN DUY TRUNG Lao động phổ thông Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Xuân 1963

8/16/2003 Không Trà Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Phạm Thị Cường 1971

049203007521 Không Không Kinh, không Đoàn viên

28

PHẠM VĂN TRƯỜNG Lao động phổ thông Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 11/12 Phạm Văn Lâm 1976

5/23/2004 Không Trà Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Nhan Thị Tùng 1981

049204003664 Không Không Kinh, không Đoàn viên

29

NGUYỄN HOÀNG ANH Lao động phổ thông Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Nguyễn Khánh Liêm 1981

5/27/2005 Không Trà Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hà Thị Diệp 1982

020205003928 Không Không Kinh, không Đoàn viên

30

HỒ VĂN NGỌC Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Hồ Văn Giang © 1947

Lệch vai 4/30/2002 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thủy © 1962

049202004987 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên Hồ Thị Thoa 2004

31

HỒ VĂN KIM Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 6/12 Hồ Văn Nga 1979

Cao 153 cm6/20/2002 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Sen 1982

049202013456 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên Hồ Thị Lân 2000

Mắt cận: MP 0,75; MT: 0,75 độ
Ngoại khoa: Cong gù cột sống, 

lệch vai (P)
Khám năm 2024

TMH: Không có liễu gà
Khám năm 2024

Ngoại khoa: Gẫy cột sống thắt 
lưng PT còn vật liệu KHX

Khám năm 2024



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Lý do cụ thểNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

. LÀ LAO ĐỘNG DUY NHẤT......

1

PHẠM VĂN SANG Lao động phổ thông Trà Huỳnh, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Phạm Văn Quý 1976

10/13/2002 Không Trà Huỳnh, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Lê Thị Ngọ 1979

049202006646 Không Không Kinh, không Đoàn viên Nguyễn Thị Thu Hà 2002

2

HỒ VĂN TRƯỜNG Lao động phổ thông Trà Huỳnh, xã Phước Trà Bần nông 6/12

1/1/2005 Không Trà Huỳnh, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Tha © 1977

049205016112 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

. CÓ ANH, CHỊ HOẶC EM ĐANG TẠI NGŨ

1

HỒ VĂN HAO Lao động phổ thông Gia Cao, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Xiêm 1985

1/10/2003 Không Gia Cao, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thu 1977

049203006451 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

2

HỒ VĂN HÒA Lao động phổ thông Gia Cao, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Thảo © 

11/20/2003 Không Gia Cao, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Huấn 1975

049203004658 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

3

HỒ VĂN THIỆN Lao động phổ thông Gia Cao, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Thảo © 1973

1/9/2008 Không Gia Cao, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Huấn 1975

049208012783 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

Đã ly dị vợ, hiện đang nuôi 2 con 
nhỏ, sinh năm 2021, 2023

Nuôi em dưới 16 tuổi 
(Sinh năm 2010)

Anh ruột:Hồ Văn Sang
NN 02/2025

Trường QS/QĐ34

Em ruột: Hồ Văn Thuấn
Nhập ngũ tháng 02/2025

Trường QS/QĐ34

Anh ruột: Hồ VănThuấn
NN 02/2025

Trường QS/QĐ34



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Lý do cụ thểNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

4

HỒ VĂN THỨ Lao động phổ thông Hạ Sơn, xã Phước Gia Bần nông 7/12 Hồ Văn Tư © 1960

7/15/2005 Không Hạ Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Bốn 1964

049205006741 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

5

HỒ VĂN TRIỂN Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Tám © 1981

1/22/2007 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Đinh Mai Thúy 1982

049207011139 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

6

HỒ VĂN KHANG Lao động phổ thông Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Thừa 1986

20/7/2005 Không Trà Nô, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Bé 1990

049205005229 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

7

HỒ VĂN SỰ Lao động phổ thông Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Đối 1976

1/26/2007 Không Trà Nô, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Liễu 1987

049207005973 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

8

HỒ VĂN XÊ Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Hồ Văn Xôn 1976

8/20/2001 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thành 1976

049201013477 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

9

HỒ VĂN HOÀNG Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 8/12 Hồ Văn Quảng 1979

Anh ruột: Hồ Văn Sớng
NN 02/2024
TQS/QĐ34

Anh ruột: Hồ Văn Huy
NN 02/2024
TQS/QĐ34

Anh ruột: Hồ Văn Khải
02/2024

Công an tỉnh

Anh ruột: Hồ Xuân Sơn
NN 02/2024

Công an tỉnh Quảng Nam

Em ruột: Hồ Văn Xinh
NN 02/2025
TQS/QĐ34

Anh ruột: Hồ Văn Xuân
NN 02/2024
TQS/QĐ34



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Lý do cụ thểNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

9 11/20/2005 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Kiều 1985

049205006086 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

10

DƯƠNG NGỌC THUYÊN Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Dương Ngọc Minh 1974

1/6/2007 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Tây 1986

049207006904 Không Không Kinh, không Đoàn viên

. ĐANG HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC...

1

HỒ VĂN MỘT Sinh viên Gia Cao, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Cao đẳng Hồ Văn Đối 1979

9/9/2006 Không Phụ thuộc Không Hồ Thị Vân 1980

049206013760 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

2

HỒ VĂN ĐỜ Học sinh Gia Cao, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Danh 1978

12/12 THPT Hiệp Đức1/1/2008 Không Gia Cao, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hồng 1978

049208013314 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

3

HỒ VĂN LƯỢNG Học sinh Gia Cao, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Ly 1990

12/12 THPT Hiệp Đức1/3/2008 Không Gia Cao, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Xoa 1983

049208008516 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

4

HỒ THANH HÀ Học sinh Gia Cao, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Điêm 1960

12/12 THPT Hiệp Đức2/26/2008 Không Gia Cao, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Viện 1965

Anh ruột: Hồ Văn Xuân
NN 02/2024
TQS/QĐ34

Anh ruột: Dương Ngọc Thùy
NN 02/2024

Trung đoàn BB885

Trường Cao đẳng Phương Đông 
Đà Nẵng
(DƯỢC)

2024-2027

Phường Hòa Cường, TP Đà 
Nẵng



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Lý do cụ thểNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)4

049208009596 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

12/12 THPT Hiệp Đức

5

LÊ THANH DUY Sinh viên Hạ Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Cao đẳng Lê Văn Thế 1982

9/20/2005 Không Phụ thuộc Không Hồ Thị Thoa 1978

049205011571 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

6

HUỲNH NGỌC QUANG Sinh viên Hạ Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Huỳnh Văn Thắng 1975

10/24/2005 Không Phụ thuộc Không Trần Thị Mai 1978

049205010545 Không Không Kinh, không Đoàn viên

7

NGUYỄN VĂN MINH QUANG Sinh viên Hạ Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Nguyễn Văn Đại Phước 1983

7/16/2005 Không Phụ thuộc Không Cao Thị Vinh 1981

049205003893 Không Không Kinh, không Đoàn viên

8

HỒ VĂN DIỆP Sinh viên Hạ Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Hồ Văn Thị 1974

6/13/2006 Không Phụ thuộc Không Hồ Thị Thu 1975

049206004584 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

9

HỒ VĂN LƯỢNG Học sinh Hạ Sơn, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Trung ©

9/121/3/2008 Không Hạ Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Bình 1985

049208015133 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

Trường Cao đẳng Quảng Nam 
(cũ)

Công nghệ ô tô
 2023-2026

Phường Hương Trà, TP Đà 
Nẵng

Trường Đại học GTVT TP HCM
QT Logistics và VTĐPT 

2023-2027

205/40 Thái Ngọc Hậu, Phú 
Thạnh, TP HCM

Trường Cao đẳng GTVT Đà Nẵng
 CN KT Cơ khí

2023-2026

75/23/10 ĐỒng Kè, Liên 
Chiểu, Đà Nẵng

Trường Đại học Quảng Nam (cũ)
Công nghệ thông tin

 2024-2028

102 Hùng Vương, Tam Kỳ, Đà 
Nẵng



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Lý do cụ thểNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

10

HỒ MINH NAM Sinh viên Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Hồ Minh Phương 1976

2/2/2005 Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Hòa 1978

049205005206 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

11

LÊ VĂN ĐÔ Sinh viên Trà Huỳnh, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Lê Văn Trình 1975

1/25/2002 Không 32 Núi Thành, TP Đà Nẵng Phụ thuộc Không Ngô Thị Hiền 1979

049202009144 Không Không Kinh, không Đoàn viên

12

TRẦN VĂN TRÍ Sinh viên Trà Huỳnh, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Trần Lý 1964

2/18/2003 Không TP Đà Nẵng Phụ thuộc Không Trần Thị Chanh 1965

049293911128 Không Không Kinh, không Đoàn viên

13

TRẦN HỮU SONG TOÀN Sinh viên Trà Huỳnh, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Trần Minh 1967

7/24/2003 Không Phụ thuộc Không Trần Thị Thu 1970

049203012799 Không Không Kinh, không Đoàn viên

14

LÊ CÔNG TRỌNG Sinh viên Trà Huỳnh, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Lê Công Nhớ 1975

10/12/2004 Không TP Đà Nẵng Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Kim Thu 1980

049204010452 Không Không Kinh, không Đoàn viên

15

LÊ VĂN HUY Sinh viên Trà Huỳnh, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Lê Văn Hải 1987

Trường Đại học Bách khoa Đà 
Nẵng

Xây dựng DD & Công.Nghiệp
2023-2028

55 Nguyễn Lương Bằng, Liên 
Chiểu, Đà nẵng

Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng
Công nghệ thông tin

 2022-2026

Trường Đại học Kiến trúc Đà 
Nẵng

Công nghệ thông tin
2023-2027

Trường Đại học FPT Đà Nẵng
Công nghệ thông tin

2022-2026

371 Nguyễn Xiêu, Ngũ Hành 
Sơn, Đà Nẵng

Trường Đại học SPKT Đà Nẵng

 2022-2026

Trường Đại học Quảng Nam
Kinh tế du lịch

 2024-2028



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Lý do cụ thểNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

15 1/8/2006 Không Phụ thuộc Không Hồ Thị Hương 1989

049206002453 Không Không Kinh, không Đoàn viên

16

TRẦN HỮU THẮNG Sinh viên Trà Huỳnh, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Trần Minh 1967

1/1/2007 Không Phụ thuộc Không Trần Thị Thu 1970

049207003639 Không Không Kinh, không Đoàn viên

17

TRẦN VĂN LUẬN Sinh viên Trà Huỳnh, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Cao đẳng Trần Lý 1964

1/17/2007 Không Phụ thuộc Không Trần Thị Chanh 1965

049207005405 Không Không Kinh, không Đoàn viên

18

VÕ NHẬT SƠN Sinh viên Trà Huỳnh, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Võ Văn Khanh 1973

9/19/2007 Không Phụ thuộc Không Trần Thị Phượng 1973

049207014115 Không Không Kinh, không Đoàn viên

19

HỒ XUÂN VŨ Sinh viên Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Hồ Văn Thương 1990

8/28/2007 Không Phụ thuộc Không Hồ Thị Mười 1989

049207008545 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

20

HỒ THANH TRÀO Sinh viên Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Hồ Văn Chi 1974

9/26/2003 Không Phụ thuộc Không Hồ Thị Nga 1979

Trường Đại học Quảng Nam
Kinh tế du lịch

 2024-2028

102 Hùng Vương, Tam Kỳ, Đà 
Nẵng

Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng
Công nghệ kỹ thuật ô tô

2025-2029

33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hòa 
Cường, Đà Nẵng

Trường Cao đẳng Điện lực Miền 
Trung

Công nghệ KT điện - điện tử
2025-2028

4 Nguyễn Tất Thành, Hội An 
Tây, Đà Nẵng

Trường Đại học SPKT Đà Nẵng
Công nghệ KT kiến trúc

2025-2029

48 Cao Thắng, Hải Châu, Đà 
Nẵng

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng
Huấn luyện thể thao

2025-2029

44 Dũng Sĩ Thanh Khê, Thanh 
Khê, Đà Nẵng

Trường Đại học Sư phạm Đà 
Nẵng

Ngành kỹ thuật ô tô
2021-2026

02 Thanh Sơn, Thạch Thang, 
Đà Nẵng



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Lý do cụ thểNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)20

049203006960 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

21

NGUYỄN NGỌC HÙNG Sinh viên Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Nguyễn Ngọc Anh 1980

10/28/2004 Không Phụ thuộc Không Trần Thị Bích Trâm 1979

049204011701 Không Không Kinh, không Đoàn viên

22

HỒ THANH XUÂN Sinh viên Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Cao đẳng Hồ Văn Xế 1975

4/19/2004 Không Phụ thuộc Không Hồ Thị Đối 1977

049204006434 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

23

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Sinh viên Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Nguyễn Văn Hoa 1978

9/20/2005 Không Phụ thuộc Không Hồ Thị Thừa 1978

049205010971 Không Không Kinh, không Đoàn viên Nguyễn Thị Mỹ Lệ 2005

24

HỒ DƯƠNG VIỆN KỲ Sinh viên Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Hồ Văn Chơn 1979

3/7/2007 Không Phụ thuộc Không Hồ Thị Dương 1985

049207004943 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

25

HỒ NGUYỄN THANH LƯỢNG Sinh viên Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Cao đẳng Hồ Văn Thương 1978

5/20/2007 Không Phụ thuộc Không Hồ Thị Liểu 1987

049207009931 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

Trường Đại học Sư phạm Đà 
Nẵng

Ngành kỹ thuật ô tô
2021-2026

Trường Đại học GTVT tp HCM
QT Logistics và VTĐPT

2022-2026
450-451 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú, 
Thủ Đức, TP HCM

Trường Cao đẳng Quảng Nam
Công nghệ ô tô

 2023-2026

Kiệt 9 Trần Cao Vân, Hương 
Trà, Đà Nẵng

Trường Đại học Sư phạm Quảng 
Nam

Toán - Tin
2023-2027

102 Hùng Vương, Tam Kỳ, Đà 
Nẵng

Trường Đại học Quảng Nam
Giáo dục Tiểu học

2025-2029

58 HÙng Vương, Phường Bàn 
Thạch, Đà Nẵng

Trường Cao đẳng Quảng Nam
Công nghệ ô tô

2025-2028

431 Hùng Vương, Tam Kỳ, Đà 
Nẵng



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Lý do cụ thểNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

26

HỒ TẤN HẢI Sinh viên Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Cao đẳng Hồ Văn Sang 1986

3/23/2007 Không Phường Hải Vân, TP Đà Nẵng Phụ thuộc Không Hồ Thị Liễu 1981

049207007353 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

27

NGUYỄN ĐÌNH TRUNG Sinh viên Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Nguyễn Đình Trinh 1971

2/15/2001 Không Phụ thuộc Không Đặng Thị Thuận 1976

049201007417 Không Không Kinh, không Đoàn viên

28

PHAN TIẾN ANH Sinh viên Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Phan Tiến Dũng 1962

4/11/2003 Không TP Đà Nẵng Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Liễu 1965

049203012986 Không Không Kinh, không Đoàn viên

29

TRẦN NGUYỄN NGUYÊN NAM Sinh viên Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Trần Anh Đức 1975

7/24/2003 Không Phụ thuộc Không Nguyễn Tố Uyên 1977

049203008470 Không Không Kinh, không Đoàn viên

30

MẬU XUÂN HOÀNG VŨ Sinh viên Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Mậu Xuân Quyền 1979

1/1/2004 Không Phụ thuộc Không Phạm Thị Minh 1985

049204009667 Không Không Kinh, không Đoàn viên

31

LÊ VĂN THIÊN CHIÊU Sinh viên Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Lê Xuân 1979

Trường Cao đẳng GTVT TW 5 Đà 
Nẵng

Cơ khí điện
2025-2028

Trường Đại học Duy Tân Đà 
Nẵng

Y đa khoa
2019-2026

154/24 Lý Tự Trọng, Hải 
Châu, Đà Nẵng

Trường Đại học Kỹ thuật y dược 
Đà Nẵng
Dược học
2021-2026

Trường Đại học Văn Lang TP Hồ 
Chí Minh

Thiết kế đồ họa
2021-2026

69/68 Đặng Thùy Trâm, Bình 
Lợi, TP HCM

Trường Đại học Y khoa VINH
Bác sĩ đa khoa

2022-2029

87 Nguyễn Sỹ Huế, Trường 
Vinh, Nghệ An

Trường Đại học Duy Tân Đà 
Nẵng

Hướng dẫn du lịch quốc tế
2022-2026



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Lý do cụ thểNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

31 1/18/2004 Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Lệ 1979

049204013131 Không Không Kinh, không Đoàn viên

32

NGUYỄN NGỌC VŨ Sinh viên Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Nguyễn Ngọc Ân 1983

7/30/2004 Không Phụ thuộc Không

049204011290 Không Không Kinh, không Đoàn viên

33

LÊ QUANG BÁCH Sinh viên Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Lê Quang Vũ 1979

7/12/2004 Không Phụ thuộc Không Bùi Thị Đính 1978

049204012138 Không Không Kinh, không Đoàn viên

34

NGUYỄN VĂN TÂY Sinh viên Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Nguyễn Quảng 1978

7/2/2004 Không Phụ thuộc Không Trần Thị Nga 1979

049204005696 Không Không Kinh, không Đoàn viên

35

LƯƠNG KIẾN QUỐC Sinh viên Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Lương Văn Thương 1976

12/6/2004 Không Phụ thuộc Không Lưu Thị Quyên 1987

049204014231 Không Không Kinh, không Đoàn viên

36

TRẦN ANH KIỆT Sinh viên Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Cao đẳng Trần Anh Tư 1981

11/18/2005 Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Hương 1982

Trường Đại học Duy Tân Đà 
Nẵng

Hướng dẫn du lịch quốc tế
2022-2026

Kiệt 266 hẻm 87/18 Hoàng Diệu, 
Hải Châu, Đà Nẵng

Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
KH dữ liệu& phân tích KD

2022-2026
6/5/9 Chế Lam Viên, Ngũ 
Hành Sơn, Đà Nẵng

Nguyễn Thị Hoàng Linh 
1987

Trường Đại học FPT Đà Nẵng
phiếu nhập học

2022-2026

Kiệt 710 Lê Văn Hiến, Ngũ 
Hành Sơn, Đà Nẵng

Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng
CN KT Ôtô
2022-2026

01 Dương Bá Trạc, Hòa 
Cường, Đà Nẵng

Trường Đại học Duy Tân Đà 
Nẵng

Công nghệ phần mềm
2022-2026

43 Nguyễn Như Hành, Hòa 
Khánh, Đà Nẵng

Trường Cao đẳng Y Quảng Nam
Điều dưỡng
2023-2026

Kiệt 04 Hùng Vương, Bàn 
Thạch, Đà Nẵng



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Lý do cụ thểNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)36

049205007314 Không Không Kinh, không Đoàn viên

37

NGUYỄN VĂN HÒA Sinh viên Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Chưa xác định được cha 

10/27/2005 Không Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Tuyết Anh 1985

49205011054 Không Không Kinh, không Đoàn viên

38

TRẦN CÔNG PHƯỚC Sinh viên Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Trần Quang Thắng 1979

6/1/2005 Không Phụ thuộc Không Trần Thị Liên 1979

049205004234 Không Không Kinh, không Đoàn viên

39

CAO VẠN HOÀNG LONG Sinh viên Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Cao Vạn Lượng 1974

4/21/2005 Không Phụ thuộc Không Phan Thị Hòe 1977

049205014137 Không Không Kinh, không Đoàn viên

40

NGUYỄN SONG MÃN Sinh viên Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Nguyễn Song Hào 1975

1/1/2006 Không Phụ thuộc Không Trương Thị Năm 1974

049206008289 Không Không Kinh, không Đoàn viên

41

LÊ NGỌC DŨNG Sinh viên Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Lê Ngọc Quy 1978

5/16/2006 Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Tố Nga 1981

049206006491 Không Không Kinh, không Đoàn viên

Trường Cao đẳng Y Quảng Nam
Điều dưỡng
2023-2026

Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng
CN kỹ thuật điện, điện tử

2023-2027

Kiệt 35/192/9 Hải Châu, Đà 
Nẵng

Trường Đại học Kiến trúc Đà 
Nẵng

Kiến trúc
2023-2028

Thôn Miếu Bông, Hòa Xuân, 
Đà Nẵng

Trường Đại học Duy Tân Đà 
Nẵng

Công nghệ kỹ thuật ô tô
2023-2028

05 Nguyễn Xí, Hòa Khánh, Đà 
Nẵng

Trường Đại học SPKT
KT sinh học T, phẩm

2024-2029

461 Hải Phòng, Thanh Khê, Đà 
Nẵng

Trường Đại học Duy Tân Đà 
Nẵng

Truyền thông đa P tiện
2024-2028

85 Lạc Long Quân, Liên 
Chiểu, Đà Nẵng



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Lý do cụ thểNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

42

BÙI VĂN NGUYÊN Sinh viên Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Bùi Văn Hà 1975

4/14/2006 Không Phụ thuộc Không Thi Thị Tiên 1980

049206007972 Không Không Kinh, không Đoàn viên

43

ĐẶNG PHƯỚC ĐỨC Sinh viên Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Đặng Văn Bảy 1978

8/24/2006 Không 09 Xuân Đàn, TP Huế Phụ thuộc Không Lê Thị Thanh Xuân 1977

049206005183 Không Không Kinh, không Đoàn viên

44

NGUYỄN THẾ ANH Sinh viên Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Nguyễn Mạnh Tuyền 1975

5/25/2006 Không Xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Linh 1980

019206000653 Không Không Kinh, không Đoàn viên

45

NGUYỄN VĂN TUẤN Sinh viên Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Nguyễn Văn Tiến 1977

3/10/2007 Không Phụ thuộc Không Hồ Thị Xuân 1981

049207009310 Không Không Kinh, không Đoàn viên

46

CAO VẠN ANH VIỆT Sinh viên Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Cao Vạn Lượng 1974

3/11/2007 Không Phụ thuộc Không Phạm Thị Hòe 1977

049207014872
Không Không Kinh, không Đoàn viên

47

NGUYỄN ĐÌNH DŨNG Sinh viên Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Nguyễn Đình Trinh 1971

Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Quản trị du lịch & lữ hành

2024-2028

11 Doãn Uẩn, Ngũ Hành Sơn, 
Đà Nẵng

Trường Đại học Sư phạm Huế
SP Vật lý
2024-2028

Trường Đại học Thái Nguyên
Công nghệ truyền thông

2024-2028

Trường Đại học Duy Tân Đà 
Nẵng

Công nghệ kỹ thuật ô tô
2025-2029

254 Nguyễn Văn Linh, Thanh 
Khê, Đà Nẵng

Trường Đại học Duy Tân Đà 
Nẵng

Công nghệ phần mền chuẩn CMU
2025-2029

05 Nguyễn Xí, Hòa Khánh, Đà 
Nẵng

Trường Đại học Y dược Đà Nẵng
Y Khoa

2025-2031



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Lý do cụ thểNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

47 1/5/2007 Không Phụ thuộc Không Đặng Thị Thuận 1976

049207006973
Không Không Kinh, không Đoàn viên

48

CAO VẠN NAM VIỆT Sinh viên Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Cao Vạn Lượng 1974

3/11/2007 Không Phụ thuộc Không Phạm Thị Hòe 1977

049207014876
Không Không Kinh, không Đoàn viên

49

LÊ TRỌNG VĂN Sinh viên Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Cao đẳng Lê Xuân Quang 1973

1/9/2007 Không Phụ thuộc Không Trần Thị Thu Hà 1976

049207015798 Không Không Kinh, không Đoàn viên

50

NGUYỄN TRỌNG ĐẠO Học sinh Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Nguyễn Hòa Ân 1976

12/121/17/2008 Không Trà Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Xuân Huệ 1973

049208013229 Không Không Kinh, không Đoàn viên

51

PHẠM CHÍ KIÊN Học sinh Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Phạm Chí Sang 1976

12/122/23/2008 Không Trà Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Bốn 1980

049208016020 Không Không Kinh, không Đoàn viên

52

HỒ THANH VUI Sinh viên Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Hồ Thanh Lừng 1957

8/25/2004 Không Phụ thuộc Khing Hồ Thị Bốn 1977

Trường Đại học Y dược Đà Nẵng
Y Khoa

2025-2031

27 Nguyễn Du, Ngũ Hành Sơn, 
Đà Nẵng

Trường Đại học Duy Tân Đà 
Nẵng

Công nghệ phần mền chuẩn CMU
2025-2029

05 Nguyễn Xí, Hòa Khánh, Đà 
Nẵng

Trường Cao đẳng Thương mại Đà 
Nẵng

Quản trị kinh doanh
2025-2027

Phường Thanh Khê, TP Đà 
NẴng

Trường Đại học Quảng Nam
Kinh tế du lịch

2022-2026

102 Hùng Vương, Tam Kỳ, Đà 
Nẵng



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Lý do cụ thểNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)52

049204007447 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

53

ĐINH DUY TRƯỜNG Sinh viên Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Cao đẳng Đinh Văn Sỹ 1980

7/6/2004 Không Phụ thuộc Không Hồ Thị Năm 1979

049204011020 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

54

HỒ THANH NHẬT MINH Sinh viên Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Cao đẳng Hồ Thanh Linh 1982

11/18/2005 Không Phụ thuộc Không Hồ Thị Mười 1986

049205007144 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

55

HỒ THANH NHẬT SƠN Sinh viên Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Hồ Thanh Linh 1986

8/25/2007 Không Phụ thuộc Không Hồ Thị Mười 1986

049207014863 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

56

TRẦN TRÍ THÔNG Học sinh Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Trần Văn Minh 

12/12, THPT Tiểu la1/7/2008 Không Thôn Tất Viên, xã Thăng Bình Phụ thuộc Không Trần Thị Thu Thủy 

049208002925 Không Không Kinh, không Đoàn viên

DÂN QUÂN THƯỜNG TRỤC

1

TRẦN VĂN TRUNG Dân quân thường trực Hạ Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Trần Văn Dũng 1984

Tiểu đội DQTT năm 01/8/20258/9/2006 Ban CHQS xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Bé 1986

Trường Đại học Quảng Nam
Kinh tế du lịch

2022-2026

Trường Cao đẳng GTVT TW 5 Đà 
Nẵng

Cơ khí điện
2025-2028

28 Ngô Xuân Thu, Hòa Hiệp Bắc, 
Liên Chiểu, Đà Nẵng

Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng
Công nghệ thông tin

2023-2026

102 Hùng Vương, Tam Kỳ, Đà 
Nẵng

Trường Đại học Quảng Nam
Toán - Tin
2025-2029

102 Hùng Vương, Tam Kỳ, Đà 
Nẵng

Ban CHQS xã Phước 
Trà



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Lý do cụ thểNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)1

049206011408 Không Tiểu đội DQTT xã Phước Trà Ca-dong, không Đoàn viên

Tiểu đội DQTT năm 01/8/2025

2

HỒ VĂN THẢO Dân quân thường trực Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Sỹ 1972

Tiểu đội DQTT năm 01/4/202416/3/2001 Ban CHQS xã Phước Trà Phụ thuộc Khing Hồ Thị Thanh 1973

049201007370 Không Tiểu đội DQTT xã Phước Trà Ca-dong, không Đoàn viên

3

HỒ VĂN THẢO Dân quân thường trực Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Hồ Văn Lanh 1984

Tiểu đội DQTT năm 11/01/2024 6/5/2003 Ban CHQS xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thắm 1983

049203011395 Không Tiểu đội DQTT xã Phước Trà Ca-dong, không Đoàn viên

4

LÊ VĂN TỈNH Dân quân thường trực Trà huỳnh, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Lê Văn Khôi 1969

Tiểu đội DQTT năm 11/01/2024/20/2002 Ban CHQS xã Phước Trà Phụ thuộc Không Trần Thị Mười 1971

049202010046 Không Tiểu đội DQTT xã Phước Trà Kinh, không Đoàn viên

5

HỒ VĂN TÂM Dân quân thường trực Trà Huỳnh, xã Phước Trà Bần nông 5/12 Con ngoài giá thú 

Tiểu đội DQTT năm 23/01/20256/1/2005 Ban CHQS xã Phước Trà Phụ thuộc Khing Hồ Thị Quảng 1982

049205003773 Không Tiểu đội DQTT xã Phước Trà Kinh, không Đoàn viên

6

HỒ VĂN LÂM Dân quân thường trực Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Lan 1975

Tiểu đội DQTT năm 10/01/20251/1/2002 Ban CHQS xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Nga 1979

049202006054 Không Tiểu đội DQTT xã Phước Trà Mơ-nông, không Đoàn viên

Ban CHQS xã Phước 
Trà

Ban CHQS xã Phước 
Trà

Ban CHQS xã Phước 
Trà

Ban CHQS xã Phước 
Trà

Ban CHQS xã Phước 
Trà



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Lý do cụ thểNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

7

HỒ XUÂN NGUYÊN Dân quân thường trực Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 7/12 Hồ Văn Cường 1969

Tiểu đội DQTT năm 11/01/2024 12/18/2004 Ban CHQS xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hiên 1977

049204008543 Không Tiểu đội DQTT xã Phước Trà Mơ-nông, không Đoàn viên

8

HỒ VĂN HÙNG Dân quân thường trực Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Hoàng 1978

Tiểu đội DQTT năm 10/01/202515/10/2005 Ban CHQS xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thao 1978

049205006599 Không Tiểu đội DQTT xã Phước Trà Mơ-nông, không Đoàn viên

9

HỒ THANH TRÀ Dân quân thường trực Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Chi 1974

Tiểu đội DQTT năm 10/01/20257/6/2001 Ban CHQS xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Nga 1979

049201013328 Không Tiểu đội DQTT xã Phước Trà Mơ-nông, không Đoàn viên

10

HỒ VĂN TOAN Dân quân thường trực Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Ta 1978

Tiểu đội DQTT năm 11/01/2024 9/11/2002 Ban CHQS xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Lên 1973

049202003676 Không Tiểu đội DQTT xã Phước Trà Mơ-nông, không Đoàn viên

11

HỒ VĂN MỘC Dân quân thường trực Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Minh 1968

Tiểu đội DQTT năm 18/01/20242/1/2002 Ban CHQS xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Tiến 1973

049202009909 Không Tiểu đội DQTT xã Phước Trà Mơ-nông, không Đoàn viên

12

TRẦN VĂN TÌNH Dân quân thường trực Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Trần Văn Nhin © 1957

Tiểu đội DQTT năm 23/01/2024 

Ban CHQS xã Phước 
Trà

Ban CHQS xã Phước 
Trà

Ban CHQS xã Phước 
Trà

Ban CHQS xã Phước 
Trà

Ban CHQS xã Phước 
Trà



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Lý do cụ thểNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

12 4/19/2004 Ban CHQS xã Phước Trà Phụ thuộc Khing Trần Thị Trang 1966 Tiểu đội DQTT năm 23/01/2024 

049204009231 Không Tiểu đội DQTT xã Phước Trà Kinh, không Đoàn viên

13

ĐINH VĂN BẢO Dân quân thường trực Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Đinh Văn Linh 1973

Tiểu đội DQTT năm 07/02/20257/21/1999 Ban CHQS xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Lan 1974

049099009954 Không Tiểu đội DQTT xã Phước Trà Ca-dong, không Đoàn viên

14

HỒ VĂN DIÊM Dân quân thường trực Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Duyên 1982

Tiểu đội DQTT năm 19/02/202411/27/2003 Ban CHQS xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thu 1983

049203010071 Không Tiểu đội DQTT xã Phước Trà Ca-dong, không Đoàn viên

15

HỒ VĂN THIỆN Dân quân thường trực Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Hồ Văn Thảo 1976

Tiểu đội DQTT năm 23/01/20251/1/2004 Ban CHQS xã Phước Trà Phụ thuộc Khing Hồ Thị Thoa 1981

049204005264 Không Tiểu đội DQTT xã Phước Trà Ca-dong, không Đoàn viên

16

HỒ THẾ SUNG Dân quân thường trực Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Sơn 1979

Tiểu đội DQTT năm 11/01/2025/30/2004 Ban CHQS xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Anh Hà 1981

049204013506 Không Tiểu đội DQTT xã Phước Trà Ca-dong, không Đoàn viên

Ban CHQS xã Phước 
Trà

Ban CHQS xã Phước 
Trà

Ban CHQS xã Phước 
Trà

Ban CHQS xã Phước 
Trà

Ban CHQS xã Phước 
Trà



Biểu số: 16.Đ/GNN-2025 Phụ lục V
Khổ biểu: 29,7x21cm DANH SÁCH CÔNG DÂN ĐỀ NGHỊ KHÔNG GỌI, CHƯA GỌI KHÁM SỨC KHỎE NVQS NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày      /     / 2025 của UBND xã Phước Trà)

Họ và tên  - Nghề nghiệp

Lý do cụ thểNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

VI PHẠM TIÊU CHUẨN CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC

1

LƯƠNG HOÀI NHƠN Không Hạ Sơn, xã Phước Gia Bần nông 9/12 Con ngoài giá thú

6/13/2004 Không Không Phụ thuộc Không Lương Thị Lê 1968

049204010982 Không Không Kinh, không Không

2

PHAN VĂN HÙNG Không Trà Huỳnh, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Phan Văn Trinh 1978

8/18/2003 Không Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Thủy 1979

049203008830 Không Không Kinh, không Không

3

HỒ VĂN TRUYÊN Lao động phổ thông Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 11/12 Hồ Văn Trung 1981

4/27/2005 Không Trà Nô, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thảo 1981

049205011704 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

VĂN HÓA THẤP

1

HỒ VĂN ĐANH Lao động phổ thông Gia Cao, xã Phước Trà Bần nông 5/12 Hồ Văn Đên 1981

5/128/29/2005 Không Gia Cao, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thông 1977

049205008593 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

2

HỒ VĂN BIÊN Lao động phổ thông Gia Cao, xã Phước Trà Bần nông 5/12 Hồ Văn Xinh 1963

5/129/17/2005 Không Gia Cao, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thu 1966

049205011657 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

3

HỒ VĂN QUÝ Lao động phổ thông Hạ Sơn, xã Phước Trà Bần nông 5/12 Hồ Văn Bình 1965

5/12

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần gia 
đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần bản 
thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Họ và tên vợ, năm sinh, 

nghề nghiệp (nếu có)

Đang chấp hành án tại Trại giam 
Công an TP Đà Nẵng về tội gây 

rối trật tự công cộng

Đang chấp hành án về tội hiếp dâm 
người dưới 16 tuổi (7,5 năm)

Đang chấp hành án treo về tội trộm 
cắp tài sản ngày 18/3/2025



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Lý do cụ thểNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần gia 
đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần bản 
thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Họ và tên vợ, năm sinh, 

nghề nghiệp (nếu có)

3 1/27/2005 Không Hạ Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Út 1969 5/12

049205003206 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

4

HỒ VĂN VIÊN Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 4/12 Hồ Văn Vân ©

4/128/14/2001 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Xuân 1982

049201009843 Không Không Ca-dong, không Không

5

HỒ VĂN ĐẾ Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 5/12 Hồ Văn Niêm 1964

5/129/15/2002 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Lại 1963

049202004161 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên Hồ Thị Bích 2001

6

HỒ VĂN TÝ Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 6/12 Hồ Văn Đoan © 

6/125/20/2004 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Đoát ©

049204014435 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

7

HỒ VĂN ÁNH Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 6/12 Hồ Văn Deo 1957

6/125/6/2006 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Bốn 1969

049206002715 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

8

HỒ VĂN ĐIỀN Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 6/12 Hồ Văn Sơn 1984

6/1210/15/2006 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hoa 1980

049206011167 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

9

HỒ VĂN DÂN Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 6/12 Hồ Văn Giang 1992

6/122/8/2008 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Lanh 1981



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Lý do cụ thểNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần gia 
đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần bản 
thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Họ và tên vợ, năm sinh, 

nghề nghiệp (nếu có)9

049208003434 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

6/12

10

HỒ VĂN DŨNG Lao động phổ thông Trà Huỳnh, xã Phước Trà Bần nông 6/12 Con ngoài giá thú 

6/121/6/2007 Không TP Đà nẵng Phụ thuộc Không Hồ Thị Quảng 1982

049207001592 Không Không Kinh, không Đoàn viên

11

HỒ VĂN XAN Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 2/12 Hồ Văn Tư 1974

2/129/8/2001 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thay 1977

049201014938 Không Không Mơ-nông, không Không

12

HỒ VĂN NGA Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 6/12 Hồ Văn Xia © 

6/1212/25/2001 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Đàm 1960

040201008860 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

13

HỒ VĂN THĂNG Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 6/12 Hồ Văn Dũng 1971

6/129/10/2002 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Ơ 1973

049202009720 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

14

HỒ VĂN CÂY Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 1/12 Hồ Văn Véo 1959

1/125/4/2003 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thay 1960

049203010154 Không Không Mơ-nông, không Không

15

HỒ VĂN DIỄM Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 6/12 Hồ Văn Ranh 1986

6/1210/11/2005 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Ty 1987



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Lý do cụ thểNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần gia 
đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần bản 
thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Họ và tên vợ, năm sinh, 

nghề nghiệp (nếu có)15

049205006926 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

6/12

16

HỒ VĂN HẬU Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 6/12 Hồ Văn Đấu 1981

6/121/1/2006 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Lơ 1978

049206006057 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

17

HỒ VĂN CƯỜNG Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 6/12 Hồ Văn Xưng 1961

6/125/25/2007 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Nga 1962

049207013384 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

18

HỒ VĂN THIỆN Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 6/12 Hồ Văn Thắng (C) 1970

6/122/25/2007 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hồng 1972

049207005870 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

19

HỒ VĂN CƯỜNG Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 6/12 Hồ Văn Xuân 1968

6/125/25/2007 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Nga 1969

49207013384 Không Không Kinh, không Đoàn viên

20

HỒ VĂN PHONG Lao động phổ thông Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 6/12 Hồ Văn Thiện © 

6/126/20/2004 Không Trà Nô, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Dun 1969

049204009260 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

21

HỒ VĂN HIỆU Lao động phổ thông Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 6/12 Hồ Văn Chín 1975

6/127/2/2006 Không Trà Nô, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Lan 1978



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Lý do cụ thểNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần gia 
đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần bản 
thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Họ và tên vợ, năm sinh, 

nghề nghiệp (nếu có)21

049206011686 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

6/12

22

HỒ VĂN PHAN Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 5/12 Hồ Văn Long 1975

5/124/14/2004 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Xim 1977

049204002590 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

23

HỒ VĂN CHIM Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 6/12 Hồ Văn Giang © 1947

6/128/30/2004 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thủy © 1982

049204007102 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên Đặng Thị Thu Hiền 2003

24

HỒ VĂN TRÍ Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 5/12 Con ngoài giá thú 

5/129/1/2004 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Loan 1986

049204012179 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

25

HỒ VĂN TÚ Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 6/12 Hồ Văn Long 1975

6/124/7/2005 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Xim 1977

049205010987 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

26

HỒ VĂN PHÚC Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 6/12 Hồ Văn Xiên 1984

6/125/28/2005 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Lệ 1986

049205012877 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

27

HỒ VĂN THƯƠNG Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 5/12 Hồ Văn Xanh 1988

5/125/7/2006 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hải 1980



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Lý do cụ thểNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần gia 
đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần bản 
thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Họ và tên vợ, năm sinh, 

nghề nghiệp (nếu có)27

049206005347 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

5/12

28

HỒ PHONG LƯỢNG Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 6/12 Hồ Văn Cường 1964

6/121/2/2007 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Tình 1965

049207011641 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên



Biểu số: 16.E/GNN-2025 Phụ lục VI
Khổ biểu: 29,7x21cm

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày      /     / 2025 của UBND xã Phước Trà)

Họ và tên  - Nghề nghiệp

Ghi chúNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

1

HỒ VĂN SOAN Lao động phổ thông Gia Cao, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Đại 1984

11/10/2002 Không Gia Cao, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Út 1984

049202008553 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

2

HỒ VĂN KA Lao động phổ thông Gia Cao, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Thanh Bình © 1964

3/6/2002 Không Gia Cao, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Phượng ©

049202007973 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên Hồ Thị Lành 2002

3

HỒ VĂN HIỂN Lao động phổ thông Gia Cao, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Hồ Văn Lộc 1980

10/29/2004 Không Gia Cao, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hạnh 1981

049204011499 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

4

HỒ VĂN THANH Lao động phổ thông Gia Cao, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Dũng © 1973

11/28/2004 Không Gia Cao, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hoa © 1976

049204012437 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

5

HỒ VĂN HẬU Lao động phổ thông Gia Cao, xã Phước Trà Bần nông 11/12 Hồ Văn Đinh 1981

3/17/2004 Không Gia Cao, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hải 1986

049204010184 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

DANH SÁCH CÔNG DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN GỌI SƠ TUYỂN NVQS VÀ 
THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2026

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Ghi chúNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

6

HỒ VĂN BẢY Lao động phổ thông Gia Cao, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Trị 1971

1/28/2006 Không Gia Cao, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Dương © 1980

049206014104 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

7

HỒ VĂN DƯNG Lao động phổ thông Gia Cao, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Hồ Văn Vân 1987

2/10/2007 Không Gia Cao, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Xuân 1988

049207010937 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

8

HỒ VĂN GIANG Lao động phổ thông Gia Cao, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Xu 1987

2/2/2007 Không Gia Cao, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hồng 1987

049207011136 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

9

HỒ VĂN TƯỜNG Lao động phổ thông Gia Cao, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Hồ Văn Dương 1978

6/2/2007 Không Gia Cao, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Lan 1975

049207007518 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

10

HỒ VĂN HƯNG Lao động phổ thông Gia Cao, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Lộc 1980

7/10/2007 Không Gia Cao, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hạnh 1981

049207010672 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

11

HỒ VĂN THƯƠNG Lao động phổ thông Gia Cao, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Khánh 1990

10/9/2007 Không Gia Cao, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thành 1989

049207009342 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Ghi chúNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

12

HỒ VĂN CÔNG Lao động phổ thông Gia Cao, xã Phước Trà Bần nông 11/12 Hồ Văn Bôi 1975

7/10/2007 Không Gia Cao, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hồng 1977

049207011601 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

13

HỒ VĂN TÍ Lao động phổ thông Gia Cao, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Trị 1971

5/15/2007 Không Gia Cao, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Dương

049207013062 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

14

HỒ VĂN THẢO Lao động phổ thông Gia Cao, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Dâu 1986

2/20/2007 Không Gia Cao, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thư 1978

049207001444 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

15

HỒ VĂN LÀNH Lao động phổ thông Gia Cao, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Đên 1981

1/15/2008 Không Gia Cao, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thông 1977

049208013757 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

16

HỒ VĂN THỦY Lao động phổ thông Gia Cao, xã Phước Trà Bần nông 10/12  

2/26/2008 Không Gia Cao, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Minh 1991

049208001932 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

17

NGUYỄN VĂN TỈNH Lao động phổ thông Hạ Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Nguyễn Văn Lý 1963

3/23/2000 Không Hạ Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Trần Thị Phú 1964

49200011263 Không Không Kinh, không Đoàn viên



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Ghi chúNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

18

HỒ VĂN SON Lao động phổ thông Hạ Sơn, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Trường 1980

10/15/2001 Không Hạ Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Dương 1974

049201006481 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

19

HỒ VĂN EM Lao động phổ thông Hạ Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Con ngoài giá thú 

11/20/2002 Không Hạ Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Don 1968

049202009621 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên Hồ Thị Tố Sương

20

NGUYỄN CÔNG TUẤN Lao động phổ thông Hạ Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Nguyễn Công Thảo 1970

9/7/2002 Không Hạ Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Cao Thị Phúc 1979

049202005006 Không Không Kinh, không Đoàn viên

21

LÊ THANH TRAI Lao động phổ thông Hạ Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Lê Văn Thế 1982

11/9/2004 Không Hạ Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thoa 1978

049204009193 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên A Lăng Thị Nhã 2003

22

HỒ VĂN SƠN Lao động phổ thông Hạ Sơn, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Thắng 1985

8/14/2004 Không Hạ Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thủy 1985

049203003685 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

23

ĐINH VĂN XAN Lao động phổ thông Hạ Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Đinh Văn Den 1975

4/15/2004 Không Hạ Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Luận 1978

049204006955 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Ghi chúNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

24

MAI NGUYỄN CÔNG ĐỨC Lao động phổ thông Hạ Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Mai Văn Vương 1982

XKLĐ Nhật Bản 5/20236/3/2004 Không Hạ Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Sơn 1985

049204006293 Không Không Kinh, không Đoàn viên

25

HỒ VĂN TRI Lao động phổ thông Hạ Sơn, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Hồ Văn Xi 1983

11/20/2005 Không Hạ Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thơm 1978

049205011490 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

26

HỒ VĂN TÂM Lao động phổ thông Hạ Sơn, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Xâm 1983

12/30/2005 Không Hạ Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thông 1986

049295009132 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

27

HỒ VĂN HẢI Lao động phổ thông Hạ Sơn, xã Phước Trà Bần nông 7/12 Hồ Văn Thắng 1985

4/18/2005 Không Hạ Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thủy 1986

049205014605 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

28

HỒ VĂN HẬU Lao động phổ thông Hạ Sơn, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Đức 1978

3/16/2005 Không Hạ Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Đinh Thị Hương 1977

049205013840 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

29

HỒ VĂN KINH Lao động phổ thông Hạ Sơn, xã Phước Trà Bần nông 8/12 Hồ Văn Cư 1972

4/30/2005 Không Hạ Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Danh 1960

049205007983 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Ghi chúNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

30

HỒ VĂN HÙNG Lao động phổ thông Hạ Sơn, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Con ngoài giá thú 

1/8/2005 Không Hạ Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Xết 1986

049205008814 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

31

MAI NGUYỄN CÔNG ĐẠI Lao động phổ thông Hạ Sơn, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Mai Văn Vương 1982

4/29/2006 Không Hạ Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Sơn 1985

049206002670 Không Không Kinh, không Đoàn viên

32

HỒ NGỌC GOÀNG Lao động phổ thông Hạ Sơn, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Hồ Văn Thi 1987

11/1/2006 Không Hạ Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thủy 1987

049206010617 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

33

HỒ VĂN XINH Lao động phổ thông Hạ Sơn, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Soan 1978

11/8/2006 Không Hạ Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Sen 1986

049206003838 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

34

HỒ VĂN HẠNH Lao động phổ thông Hạ Sơn, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Hồ Văn Trung 1983

3/29/2006 Không Hạ Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hồng 1979

049206008738 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

35

LÊ ĐỨC ANH Lao động phổ thông Hạ Sơn, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Lê Văn Xốt 1951

6/22/2007 Không Hạ Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hồng 1966

049207005788 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Ghi chúNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

36

HỒ VĂN TUẤN Lao động phổ thông Hạ Sơn, xã Phước Trà Bần nông 8/12 Hồ Văn Xâm 1983

1/1/2007 Không Hạ Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thông 1986

049207013957 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

37

HỒ VĂN SƠN Lao động phổ thông Hạ Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Dũng 1987

9/6/2007 Không Hạ Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Lê Thị Xin 1989

049207003746 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

38

HỒ QUỐC LỢI Lao động phổ thông Hạ Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Quốc Toàn 1973

4/25/2007 Không Hạ Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Đong 1983

049207006829 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

39

HỒ VĂN SĨ Lao động phổ thông Hạ Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Son 1978

7/17/2007 Không Hạ Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Đê 1989

049207010190 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

40

NGUYỄN XUÂN HIỆP Lao động phổ thông Hạ Sơn, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Nguyễn Xuân Bốn 1953

1/30/2008 Không Hạ Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thêu 1980

049208007782 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

41

HỒ VĂN VIÊN Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Hồ Văn Vinh 1974

2/13/2002 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Yến 1981

049202008108 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Ghi chúNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

42

HỒ VĂN DƯƠNG Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Xiếu © 

9/10/2002 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Út 1961

049202009929 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

43

HỒ VĂN XUÂN Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 8/12 Hồ Văn Sơn 1978

12/20/2003 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Linh 1979

049203006174 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên Hồ Thị Thủy 2003

44

HỒ VĂN THANH Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 8/12 Hồ Văn Nam 1860

6/1/2003 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hông © 1962

049203015622 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên Hồ Thị Bích 2002

45

HỒ PHƯỚC HẬU Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Hải 1983

8/20/2004 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Bích Thuận 1984

049204009815 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên Đinh Thị Kim Lệ 2005

46

HỒ VĂN TÌNH Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Chiến 1973

12/24/2004 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Sanh 1975

049204004263 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

47

HỒ VĂN THƯƠNG Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Hồ Văn Deo 1957

10/1/2004 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Bốn 1969

049204012091 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Ghi chúNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

48

NGUYỄN THÀNH LỢI Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Nguyễn Thành Linh 1978

6/7/2004 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hòe 1977

049204005767 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên Lê Thị Xêm 2004

49

HỒ VĂN SỸ Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 8/12 Hồ Văn Đơm 1956

7/9/2004 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hoa 1966

049204009516 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

50

HỒ VĂN QUY Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Hoàng 1977

11/13/2005 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Đào 1977

049205014178 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

51

HỒ VĂN CU Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Hồ Văn Nhiên 1957

7/9/2005 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hồng 1979

049205014056 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

52

HỒ VĂN XUÂN Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 7/12 Hồ Văn Đơm 1956

3/14/2005 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hoa 1966

049205010044 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

53

HỒ VĂN ĐẠI Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Con ngoài giá thú 

5/2/2005 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hồng 1983

049205007970 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Ghi chúNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

54

HỒ VĂN AN Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 7/12 Hồ Văn Xuân 1981

7/1/2005 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Lưu 1982

049205014496 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

55

NGUYỄN THẾ NGỌC Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Nguyễn Đức Thanh 1990

XKLĐ Nhật Bản4/22/2006 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Lê Thị Danh 1990

049206002520 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

56

HỒ VĂN HOÀNG Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Hùng 1985

1/4/2006 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Phượng 1979

049206003006 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

57

HỒ VĂN DỊP Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Giang 1981

6/26/2006 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Dinh 1988

049206010232 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

58

HỒ VĂN XUYÊN Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Sang 1981

12/5/2006 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thoa 1988

049206011983 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

59

HỒ VĂN VAN Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 7/12 Hồ Văn Niên 1969

8/2/2006 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hiền 1972

049206009083 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Ghi chúNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

60

HỒ VĂN TẦN Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Hồ Văn Chiến 1975

8/1/2006 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Sanh 1975

049206011944 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

61

HỒ VĂN QUÝ Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 8/12 Đỗ Văn Cư 

6/28/2006 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Nga 1985

049206016011 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

62

HỒ VĂN THÀNH Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Y 1994

1/14/2007 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thí 1994

049207001371 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

63

HỒ THANH LƯỢNG Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Xanh 1981

7/20/2007 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Xuân 1982

049207006779 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

64

HỒ THANH NGHĨA Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Chiến 1973

5/29/2007 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Rết 1980

049207004303 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

65

LƯU VĂN THÀNH Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Lưu Văn Vượng 1971

10/11/2007 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Đa 1984

049207009458 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Ghi chúNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

66

HỒ VĂN MINH Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 7/12 Hồ Văn Linh 1992

1/2/2008 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Yến 1992

049208010843 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

67

HỒ VĂN DIÊM Lao động phổ thông Trà Hân, xã Phước Trà Bần nông 7/12 Hồ Văn Xuân 1981

3/3/2008 Không Trà Hân, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Lưu 1982

049208002017 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

68

NGUYỄN THÀNH AN Lao động phổ thông Trà Huỳnh, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Nam 1957

9/19/2001 Không Trà Huỳnh, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Minh 1964

049201007927 Không Không Kinh, không Đoàn viên

69

HỒ VĂN THOẠI Lao động phổ thông Trà Huỳnh, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Thiện 1969

7/11/2002 Không Trà Huỳnh, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Đông 1972

049202012862 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên Hồ Thị Hương 2003

70

TRẦN HỮU LỢI Lao động phổ thông Trà Huỳnh, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Trần Phúc 1972

11/2/2003 Không Trà Huỳnh, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hoàng Thị Lại 1976

049203012199 Không Không Kinh, không Đoàn viên

71

PHẠM LÊ VĨNH HƯNG Lao động phổ thông Trà Huỳnh, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Phạm Ngọc Minh 1962

1/12/2004 Không Trà Huỳnh, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Lê Thị Hạ Thơi 1964

049204003577 Không Không Kinh, không Đoàn viên



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Ghi chúNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

72

LÊ TRUNG KIÊN Lao động phổ thông Trà Huỳnh, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Lê Khắc Nghĩa 1983

5/11/2005 Không Trà Huỳnh, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Đỗ Thị Lợi 1982

049205007691 Không Không Kinh, không Đoàn viên

73

HỒ VĂN QUÂN Lao động phổ thông Trà Huỳnh, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Con ngoài giá thú 

4/30/2006 Không Trà Huỳnh, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hương 1969

049206009561 Không Không Kinh, không Đoàn viên

74

LÊ TRUNG HIẾU Lao động phổ thông Trà Huỳnh, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Lê Khắc Nghĩa 1983

10/6/2006 Không Trà Huỳnh, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Đỗ Thị Lợi 1982

049206005897 Không Không Kinh, không Đoàn viên

75

DƯƠNG QUAN TỪ HUY Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Dương Quang Trưởng 1973

10/20/2001 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Từ Thị Khánh Linh

049201007670 Không Không Kinh, không Đoàn viên

76

HỒ VĂN LAM Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 7/12 Hồ Văn Xưng © 1958

3/3/2002 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Nga 1962

049202004521 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

77

HỒ THANH TOÀN Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Xuân 1968

7/28/2002 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Nga 1969

049202013760 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Ghi chúNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

78

HỒ XUÂN NAM Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Cường 1969

9/28/2002 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hương 1977

049202006002 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên Hồ Thị Tiến 1999

79

HỒ VĂN TƯ Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Hồ Văn Giang 1971

11/7/2002 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thơi 1974

049202012677 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

80

HỒ VĂN DŨ Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Giới 1981

12/20/2003 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Tiến 1983

049203013788 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

81

HỒ VĂN XUÂN Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 8/12 Hồ Văn Sy 1978

7/4/2003 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thìn 1980

049203007588 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

82

HỒ THANH HIỀN Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Xuân 1968

10/20/2003 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Nga 1969

049203005895 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

83

HỒ VĂN CÔNG Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 7/12 Hồ Văn Thắng © 

2/2/2003 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hà 1974

049203009539 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Ghi chúNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

84

HỒ VĂN ĐỜI Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 7/12 Hồ Văn Ranh 1986

3/3/2003 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Ty 1987

049203006817 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

85

HỒ VĂN HẠ Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Cao đẳng Hồ Văn Dũng 1971

8/5/2004 Không Xã Núi Thành 2, Đà Nẵng Phụ thuộc Không Hồ Thị Ơ 1973

049204008278 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

86

HỒ VĂN MINH Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Giang 1971

8/5/2004 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thới 1974

049204014206 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên Hồ Thị Thư 2006

87

HỒ VĂN TRƯỜNG Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Hồ Văn Xơi 1979

7/27/2004 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hiện 1979

049204006963 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

88

HỒ VĂN TÌNH Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 8/12 Hồ Văn Tư 1974

5/1/2004 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thay 1977

49204008428 Không Không Kinh, không Đoàn viên

89

HỒ THANH BẢO Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Hồ Văn Dương 1979

1/11/2005 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Lái 1977

049205014587 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Ghi chúNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

90

HỒ VĂN SƠN Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Linh 1986

1/1/2005 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thương 1980

049205012413 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

91

HỒ VĂN HÙNG Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Hinh 1980

9/19/2005 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Phi 1979

049205005352 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên Hồ Thị Thúy Duy 2005

92

HỒ VĂN HIẾU Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Hết 1982

8/1/2005 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hối 1989

049205013228 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

93

HỒ VĂN QUYẾT Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 8/12 Hồ Văn Đợi 1978

8/1/2005 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Đào 1979

049205003195 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

94

HỒ VĂN TRỊ Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Hồ Văn Xơi 1979

5/15/2006 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hin 1978

049206002393 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

95

HỒ VĂN BI Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Hề 1979

5/17/2006 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Nây 1991

049206012814 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Ghi chúNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

96

HỒ VĂN BÌNH Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 7/12 Nguyễn Xuân Thủy 1981

6/13/2006 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thuyên 1978

049206011367 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

97

LÔ VĂN HIỀN Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Lô Văn Hòa 1990

6/2/2006 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không

049206014246 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

98

ĐỖ VĂN HÀNG Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Đỗ Văn Cường © 1982

1/10/2007 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thương 1983

049207013101 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

99

HỒ VĂN PHÚC Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 11/12 Hồ Văn Hiếu 1988

1/11/2007 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Năm 1974

049207015091 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

100

HỒ BÌNH PHÚ Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Danh 1983

1/23/2007 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hội 190

049207003081 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

101

HỒ CAO SIÊU Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Sang 1990

7/20/2007 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Gió 1991

049207013811 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Ghi chúNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

102

HỒ VĂN HẠ Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Hết 1982

1/8/2007 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hội 1989

049207006342 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

103

HỒ VĂN LỰC Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 12/12  

11/21/2007 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hiền 1986

049207011163 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

104

HỒ VĂN SỰ Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Xin 1986

15/01/2007 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Liên 1983

049707004195 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

105

HỒ VĂN THIỆN Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông Hồ Văn Tư 1972

5/7/2007 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thay 1974

049207009808 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

106

HỒ NGUYỄN TRONG Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Sông 1963

2/18/2008 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Út 1976

049208006221 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

107

HỒ VĂN CHÚC Lao động phổ thông Trà Nhan, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Hồ Văn Xây © 1977

2/29/2008 Không Trà Nhan, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hồng 1979

049208011090 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Ghi chúNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

108

HỒ VĂN TÙNG Giáo viên Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Hồ Văn Tâm 1976

8/10/1999 Xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng Phụ thuộc Không Hồ Thị Hồng 1977

049099003954 Không Trường THPT Nam Trà My Mơ-nông, không Đoàn viên Hồ Thị Minh 2001

109

HỒ VĂN THÀNH Lao động phổ thông Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Long © 

7/1/2001 Không Trà Nô, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Nhung 1989

049201011481 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên Hồ Thị Lệ 2000

110

HỒ QUÝ TRỌNG Lao động phổ thông Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Sỹ 1982

10/25/2001 Không Trà Nô, xã Phước Trà Phụ thuộc Khing Hồ Thị Lâm 1984

049201002330 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên Hồ Thị Năm 2003

111

HỒ VĂN BẢO Lao động phổ thông Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 11/12 Hồ Văn Sơn © 

6/13/2002 Không Trà Nô, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Nhung 1977

049202004047 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

112

HỒ VĂN SƯ Lao động phổ thông Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Hồ Văn Long ©

2/1/2003 Không Trà Nô, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Nhung 1989

049203012813 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

113

NGUYỄN TRUNG TOÀN Lao động phổ thông Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Nguyễn Trung Thành 1960

7/24/2004 Không Trà Nô, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Út 1970

049204006405 Không Không Kinh, không Đoàn viên

Trường THPT Nam 
Trà My



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Ghi chúNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

114

HỒ VĂN TRÍ Lao động phổ thông Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Hồ Văn Sôn 1991

2/12/2005 Không Trà Nô, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Sương 1989

049205011697 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

115

HỒ VĂN ĐÔNG Lao động phổ thông Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Thắng 1989

3/11/2005 Không Trà Nô, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thây 1983

049205007289 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

116

ĐINH VĂN BIỂN Lao động phổ thông Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Đinh Văn Ba 1983

7/27/2005 Không Trà Nô, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Dung 1986

049205004228 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

117

HỒ ĐỊNH SƯ Lao động phổ thông Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Sanh 1982

9/23/2005 Không Trà Nô, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Đức 1992

049205003705 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

118

NGUYỄN TRUNG PHÁP Lao động phổ thông Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Nguyễn Trung Thành 1960

8/4/2006 Không Trà Nô, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Út 1970

049206010165 Không Không Kinh, không Đoàn viên

119

HỒ VĂN MỌNG Lao động phổ thông Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Xông 1967

6/16/2006 Không Trà Nô, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Xông 1977

049206009424 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Ghi chúNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

120

HỒ ANH KIỆT Lao động phổ thông Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Hùng 1983

10/25/2007 Không Trà Nô, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Lệ 1989

049207013357 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

121

HỒ THANH TRƯỜNG Lao động phổ thông Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Thừa 1986

1/9/2007 Không Trà Nô, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Bé 1990

049207007832 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

122

HỒ VĂN THÀNH Lao động phổ thông Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 9/12  

6/29/2007 Không Trà Nô, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Lời 1982

049207003231 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

123

HỒ VĂN TRÀ Lao động phổ thông Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 8/12 Hồ Văn Trung 1981

10/20/2007 Không Trà Nô, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thảo 1981

049207009766 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

124

HỒ VĂN XUÂN Lao động phổ thông Trà Nô, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Xem 1968

1/10/2007 Không Trà Nô, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Lin 1966

049207004116 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

125

NGUYỄN MẬU KHA Lao động phổ thông Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Nguyễn Mậu Hạ ©

9/18/2000 Không Trà Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Mậu Thị Kim Anh 1965

49200010005 Không Không Kinh, không Đoàn viên



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Ghi chúNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

126

NGUYỄN NHẬT VINH Lao động phổ thông Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Tú 1975

8/1/2000 Không Trà Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Phương 1975

049200015088 Không Không Kinh, không Đoàn viên

127

VÕ CAO HOÀNG KHANG Lao động phổ thông Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Võ Trung Dũng 1975

XKLĐ tại Nhật Bản 4/20245/27/2000 Không Trà Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Cao Thị Thúy 1975

049200009679 Không Không Kinh, không Đoàn viên

128

NGUYỄN VĂN LINH Lao động phổ thông Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Lợi 1975

6/6/2001 Không Phụ thuộc Không Bù Thị Nga 1979

049201012896 Không Không Kinh, không Đoàn viên

129

VÕ CAO HOÀNG HY Lao động phổ thông Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Võ Trung Dũng 1975

12/15/2001 Không Trà Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Cao Thị Thúy 1975

049201003493 Không Không Kinh, không Đoàn viên

130

TÔ VĂN NGỌC Lao động phổ thông Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Tô Văn Chín 1974

4/25/2002 Không Trà Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Sáu 1978

049202006528 Không Không Kinh, không Đoàn viên

131

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA Sinh viên Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Nguyễn Hoài Ân 1976

8/27/2002 Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Xuân Huệ 1973

049202011070 Không Không Kinh, không Đoàn viên

Du học và làm việc Nhật Bản 
2018

169 Trần Phú, Hải Châu, Đà 
Nẵng

Trường ĐH Việt Hàn 2020-
2025 (CNTT) đã kết thúc học, 
nhưng chưa tốt nghiệp vì nợ 2 
chứng chỉ (Tín chỉ và chứng 

chỉ ngoại ngữ)

470 Trần Đại Nghĩa, Ngũ 
Hành Sơn, Đà Nẵng



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Ghi chúNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

132

HUỲNH TẤN CẢNH Lao động phổ thông Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Huỳnh Tấn Mười 1977

10/18/2002 Không Trà Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Trịnh Thị Kim Liên 1978

049202004223 Không Không Kinh, không Đoàn viên

133

LÊ NGỌC KHÁNH Lao động phổ thông Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Lê Ngọc Minh 1964

1/1/2002 Không Phụ thuộc Không

049202007211 Không Không Kinh, không Đoàn viên

134

NGUYỄN NGỌC CHÍ VƯƠNG Lao động phổ thông Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Nguyễn Ngọc Hướng 1966

8/24/2002 Không Trà Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Lê Thị Bình 1969

049202004708 Không Không Kinh, không Đoàn viên

135

TRỊNH QUỐC NGUYỆN Lao động phổ thông Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Trịnh Văn Minh © 1967

9/25/2002 Không Lào Phụ thuộc Không Vũ Thị Thanh Thủy 1973

049202007341 Không Không Kinh, không Đoàn viên

136

MẬU XUÂN NAM Lao động phổ thông Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Mậu Xuân Quyền 1979

11/7/2002 Không Trà Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Phạm Thị Minh 1985

049202007015 Không Không Kinh, không Đoàn viên

137

ĐÀO MAI BẢO Lao động phổ thông Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Đào Văn Phước © 1973

9/13/2003 Không Đồng Xoài, Bình Phước Phụ thuộc Không Mai Thị Tuyết 1979

049203015761 Không Không Kinh, không Đoàn viên

Kiệt 408 Hiểm 47-5C Hoàng 
Diệu, Hòa Cường, Đà Nẵng

Dương Thị Phương Dung 
1965



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Ghi chúNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

138

NGUYỄN HỮU SỸ Lao động phổ thông Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Nguyễn Hữu Trung 1972

1/1/2003 Không Trà Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Lương Thị Tâm 1971

049203010894 Không Không Kinh, không Đoàn viên

139

NGUYỄN VĂN AN Lao động phổ thông Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Nguyễn Minh Hải 1979

4/2/2003 Không Trà Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Lưu Thị Thanh Thủy 1979

049203005937 Không Không Kinh, không Đoàn viên

140

TRƯƠNG VĂN CÔNG TOÀN Lao động phổ thông Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Trương Văn Phổ 1972

4/22/2003 Không Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Phượng 1977

049203005031 Không Không Kinh, không Đoàn viên

141

NGUYỄN ĐÌNH NHÀN Lao động phổ thông Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Nguyễn Đình An 1977

3/7/2003 Không Trà Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Phượng 1979

049203007001 Không Không Kinh, không Đoàn viên

142

VÕ VĂN LỢI Lao động phổ thông Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Võ Văn Nhứt © 1986

8/13/2004 Không Trà Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Bé 1975

049204004893 Không Không Kinh, không Đoàn viên

143

LÊ VĂN VINH Lao động phổ thông Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Lê Văn Mười © 1980

12/7/2004 Không Trà Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Bùi Thị Ra 1981

049204014789 Không Không Kinh, không Đoàn viên

969 Trần Hưng Đạo, Quy 
Nhơn, Gia Lai



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Ghi chúNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

144

VÕ TẤN THUẬN Lao động phổ thông Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Võ Tấn Thành 1967

4/5/2004 Không Trà Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Phạm Thị Tính 1963

049204011164 Không Không Kinh, không Đoàn viên

145

ĐẶNG NGUYỄN BOY Lao động phổ thông Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 11/12 Đặng Hồng Thắng 1974

1/10/2005 Không Trà Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Thúy 1977

049205004909 Không Không Kinh, không Đoàn viên Võ Thị Lệ Thủy 2005

146

HUỲNH PHAN QUANG TRƯỜNG Lao động phổ thông Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Huỳnh Quang Dũng 1981

11/17/2005 Không Trà Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Phan Thị Tuyết5 1985

049205014135 Không Không Kinh, không Đoàn viên

147

NGUYỄN TRẦN TRUNG HIẾU Lao động phổ thông Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 11/12 Nguyễn Trung Anh 1983

2/3/2006 Không Trà Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Trần Thị Tám 1985

049206003012 Không Không Kinh, không Đoàn viên

148

HỒ VŨ HẬU Lao động phổ thông Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Xuân Hùng 1965

5/24/2006 Không Trà Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Vũ Thị Hiền Thu 1979

049206006655 Không Không Kinh, không Đoàn viên

149

NGUYỄN HOÀI DUY NHẬT Lao động phổ thông Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 11/12 Con ngoài giá thú 

5/11/2006 Không Trà Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không

049206007840 Không Không Kinh, không Đoàn viên

Nguyễn Thị Thanh Huyền 
1986



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Ghi chúNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

150

NGUYỄN THẾ HIẾU Lao động phổ thông Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Nguyễn Thế Vinh 1972

1/1/2007 Không Trà Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Xuyến 1973

049207003941 Không Không Kinh, không Đoàn viên

151

PHẠM ANH TÌNH Lao động phổ thông Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Phạm Thương 1977

12/17/2007 Không Trà Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Thái Thị Nữa 1978

049207004516 Không Không Kinh, không Đoàn viên

152

MẬU XUÂN LONG Lao động phổ thông Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Mậu Xuân Quyền 1979

6/20/2007 Không Trà Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Phạm Thị Minh 1985

049207005821 Không Không Kinh, không Đoàn viên

153

HUỲNH QUỐC BÌNH Lao động phổ thông Trà Sơn, xã Phước Trà Bần nông 12/12  

9/29/2007 Không Trà Sơn, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Huỳnh Thị Thu 1983

049207015915 Không Không Kinh, không Đoàn viên

154

TẠ THÀNH CÔNG Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 12/12, Đại học Tạ Hữu Hoành 1965

2/9/2000 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Lê Thị Phượng 1966

049200030304 Không Không Kinh, không Đảng viên

155

HỒ VĂN SỰ Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Sơn 1972

10/20/2001 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Xưng 1974

049201051400 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Ghi chúNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

156

HỒ VĂN SANG Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 11/12 Hồ Văn Đối 1972

5/20/2002 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Nga 1976

049202012765 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

157

HỒ VĂN THUẬT Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Hồ Văn Thứ 1976

1/1/2003 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hòa 1979

049203013060 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

158

HỒ VĂN VY Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Chiến 

8/20/2003 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hà 1975

049203005536 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên Hồ Thị Hảo 2005

159

HỒ VĂN LÝ Không Trà Va, xã Phước Gia Bần nông 7/12 Hồ Văn Diên 1979

8/24/2004 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Phượng 1979

049204005428 Không Không Ca-dong, không Không

160

HỒ VĂN THIÊN Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 8/12 Hồ Văn Thảo 1981

8/24/2004 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Ni 1985

049204010730 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

161

HỒ VĂN ĐIỆP Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Được 1984

5/3/2004 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Yến 1986

049204014048 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Ghi chúNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

162

HỒ ĐỨC LƯƠNG Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Con ngoài giá thú 

12/2/2004 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Kim Yến 1987

049204012058 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

163

HỒ VĂN SỸ Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Hồ Văn Xanh © 1979

7/19/2004 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Phương 1980

049204004583 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

164

HỒ VĂN VIÊN Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 7/12 Hồ Văn Hinh 1972

6/26/2004 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thi Thơ 1973

049204014449 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

165

HỒ THANH PHÔNG Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Hải 1979

1/2/2005 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hương 1985

049205012626 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

166

HỒ THANH QUÂN Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Hùng 1982

9/21/2005 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hoa 1980

49205007049 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

167

HỒ VĂN BẰNG Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Hồ Văn Xi 1956

5/20/2005 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thi 1962

049205014785 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Ghi chúNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

168

HỒ VĂN NHẬT Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 7/12 Hồ Văn Luận 1982

11/15/2005 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Nga 1984

049205014430 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

169

HỒ VĂN LINH Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Hồ Văn Tâm 1980

2/7/2005 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Lái 1981

049205013004 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên Hồ Thị Thanh Sa 2005

170

CAO VĂN MẠNH Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Cao Văn Dũng 1978

8/2/2006 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Đông 1979

049206011334 Không Không Kinh, không Đoàn viên

171

HỒ VĂN SINH Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Con ngoài giá thú 

1/18/2006 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Dương 1979

049206009548 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

172

HỒ THÁI NGUYÊN Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Hò Văn Thái 1972

1/1/2006 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Lan 1975

049206012730 Không Không Ca-dong, không Không

173

HỒ VĂN DUY Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 8/12 Con ngoài giá thú 

7/28/2006 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Xiêm 1987

049206005918 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Ghi chúNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

174

HỒ VĂN LƯỢNG Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Luận 1982

10/22/2006 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Nga 1984

049206014208 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

175

HỒ VĂN BIỂN Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Hồ Văn Bình © 1977

1/1/2007 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Hin 1978

049207004149 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

176

HỒ VĂN ĐẠI Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 8/12 Hồ Văn Được 1984

1/1/2007 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Yến 1986

049207013747 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

177

HỒ VĂN THƯƠNG Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 8/12 Hồ Văn Thắm 1960

1/1/2007 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Nhành 1975

049207006020 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

178

HỒ THANH BÌNH Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Con ngoài giá thú 

1/13/2007 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Đào 1981

049207013963 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

179

HỒ VĂN NGUYÊN Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 7/12 Hồ Văn Đinh © 

1/1/2007 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Đều 1961

049208012372 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Ghi chúNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

180

HỒ VĂN QUỐC Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 8/12 Hồ Văn Lý

9/1/2007 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Linh 1976

049207009543 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

181

HỒ VIỆT HOÀNG Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Xê 1984

1/7/2007 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Diêm 1984

049207006486 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

182

HỒ THANH TRƯỜNG Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Vũ Trọng Đại

6/11/2007 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Lanh 1981

049207012674 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

183

HỒ HẢI TRIỀU Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Thuyên 1971

8/15/2007 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Bảy 1986

049207005991 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên

184

LÊ VĂN TRƯỜNG Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Lê Văn Ba 1982

4/1/2007 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thoa 1981

049297904191 Không Không Kinh, không Đoàn viên

185

HỒ VĂN DANH Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Hồ Văn Dũng 1972

7/19/2007 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thu 1974

049207010022 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Ghi chúNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

186

HỒ THANH XUÂN Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ Văn Quang 1984

12/29/2007 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Liên 1982

049207010459 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

187

NGUYỄN MẬU PHƯƠNG Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Nguyễn Mậu Đông 1987

10/10/2007 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thành 1980

049207001412 Không Không Kinh, không Đoàn viên

188

HỒ THẾ KHẢI Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 12/12 Hồ Văn Dương 1979

5/22/2007 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Bảy 1990

049207009150 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

189

HỒ VĂN BI Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 8/12 Hồ Văn Thịnh 1954

1/5/2008 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Châm 1969

049208003405 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

190

HỒ VĂN NGUYỄN Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 8/12 Hồ Văn Thảo 1981

1/1/2008 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Ny 1985

049208001055 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

191

HỒ VĂN TRÍ Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 10/12 Hồ Văn Bình 1982

2/8/2008 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Thối 1985

049208008600 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên



Họ và tên  - Nghề nghiệp

Ghi chúNgày tháng, năm sinh  - Nơi làm việc  - Ngoại ngữ

Số thẻ CCCD  - Đảng, đoàn

Số 
TT

 - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân

 - Thành phần 
gia đình

 - Trình độ văn 
hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

 - Nơi ở hiện nay của bản 
thân

 - Thành phần 
bản thân

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

 - Nhóm, ngạch, bậc 
lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn 

giáo
 - Họ và tên vợ, năm sinh, 
nghề nghiệp (nếu có)

192

HỒ VĂN DŨNG Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 8/12 Hồ Văn Sơn 1977

2/15/2008 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Hồ Thị Nhàn 1982

049208012140 Không Không Ca-dong, không Đoàn viên

193

HỒ VĂN HẠO Lao động phổ thông Trà Va, xã Phước Trà Bần nông 9/12 Hồ văn Hà 1976

1/24/2008 Không Trà Va, xã Phước Trà Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Thu 1978

049208003562 Không Không Mơ-nông, không Đoàn viên
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